
Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành Tên hệ ĐT Điểm TB TCTL Xếp loại Ghi chú

1 BK1332X103 Lê Thị Anh Duyên  20/02/1990 N BK1332X2 Luật Từ xa 2.3 112 Trung bình

2 BK1332X107 Lê Xuân Hòa  05/01/1981 BK1332X2 Luật Từ xa 2.39 112 Trung bình

3 BT1432X060 Phan Anh Tuấn  14/02/1971 BT1432X1 Luật Từ xa 2.38 112 Trung bình

4 BT1432X072 Nguyễn Thị Thúy An  12/03/1992 N BT1432X1 Luật Từ xa 2.51 112 Khá

5 BT1432X092 Nguyễn Hữu Minh  1973 BT1432X1 Luật Từ xa 2.28 112 Trung bình

6 CB1432X062 Trần Quốc Lâm  00/00/1993 CB1432X1 Luật Từ xa 2.29 112 Trung bình

7 CB1432X100 Huỳnh Duy Khoa  27/05/1988 CB1432X1 Luật Từ xa 2.09 112 Trung bình

8 CB1432X120 Nguyễn Minh Quí  16/09/1985 CB1432X1 Luật Từ xa 2.19 112 Trung bình

9 CB1432X158 La Quang Nhân  17/09/1981 CB1432X1 Luật Từ xa 2.07 112 Trung bình

10 CM1232X105 Lưu Thanh Tuyền  24/11/1978 N CM1232X1 Luật Từ xa 2.01 112 Trung bình

11 CM1232X118 Nguyễn Công Chí  26/12/1986 CM1232X1 Luật Từ xa 2.02 112 Trung bình

12 CM1332X068 Nguyễn Duy Khánh  20/11/1988 CM1332X1 Luật Từ xa 2.23 112 Trung bình

13 CM1432X362 Lê Cẩm Tú  16/09/1989 N CM1432X2 Luật Từ xa 2.17 112 Trung bình

14 CM1432X388 Đổ Nguyễn Nhựt  26/09/1996 CM1432X2 Luật Từ xa 2.12 112 Trung bình

15 CM1432X389 Phạm Phúc Duy  24/08/1992 CM1432X2 Luật Từ xa 2.19 112 Trung bình

16 CM1432X396 Nguyễn Thúy Hằng  23/02/1988 N CM1432X2 Luật Từ xa 2.13 112 Trung bình

17 CT1122X237 Trần Văn Sô  1983 CT1222X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.04 112 Trung bình

18 CT1222X067 Trần Trường Xuân  03/06/1978 N CT1222X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.18 112 Trung bình

19 CT1222X093 Trần Bình Kiệt  14/08/1976 CT1222X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.26 112 Trung bình

20 CT1232X112 Huỳnh Ngọc Hà  01/12/1984 N CT1232X1 Luật Từ xa 2.43 112 Trung bình

21 CT1320X014 Nguyễn Hồng Loan  23/01/1986 N CT1320X1 Kế toán Từ xa 2.12 112 Trung bình

22 CT1320X025 Huỳnh Đan Phúc  23/01/1976 CT1320X1 Kế toán Từ xa 3.01 112 Khá

23 CT1320X047 Trần Như Ngọc  16/10/1987 N CT1320X1 Kế toán Từ xa 2.24 112 Trung bình

24 CT1332X027 Lê Thị Bích Thảo  10/10/1983 N CT1332X1 Luật Từ xa 2.01 112 Trung bình

25 CT1332X054 Lý Ngọc Trung  10/01/1981 CT1332X1 Luật Từ xa 2.13 112 Trung bình

26 CT1332X277 Nguyễn Minh Sang  19/03/1992 CT1332X2 Luật Từ xa 2.15 112 Trung bình

27 DC1232X028 Lê Thị Thu Thảo  04/07/1989 N DC1232X1 Luật Từ xa 2.61 112 Khá

28 DC1232X033 Lê Thị Bích Thủy  16/01/1982 N DC1232X1 Luật Từ xa 2.52 112 Khá

29 DL14W2X007 Trần Mạnh Khang  30/08/1987 DL14W2X1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Từ xa 2.98 112 Khá

30 DL14W2X037 Lê Trọng Nhân  29/09/1976 DL14W2X1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Từ xa 3.03 112 Khá

31 DT1332X400 Nguyễn Cao Hoàng Ân  11/01/1989 DT1332X3 Luật Từ xa 2.43 112 Trung bình

32 DT1332X464 Lê Thành Tú  09/07/1988 DT1332X3 Luật Từ xa 2.09 112 Trung bình

33 DT1332X467 Trần Lê Vinh  02/01/1987 DT1332X3 Luật Từ xa 2.42 112 Trung bình

34 DT1422X069 Lê Thị Phượng  26/09/1982 N DT1422X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.37 112 Trung bình
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35 HD1332X166 Nguyễn Thanh Bình  1986 HD1332X1 Luật Từ xa 2 112 Trung bình

36 KG1032X066 Quách Chiêu Bình  1982 KG1032X1 Luật Từ xa 2.25 112 Trung bình

37 KH1222X013 Nguyễn Văn Hòa  12/04/1975 KH1222X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.56 112 Khá

38 KH1222X020 Trần Thị Bé Ngoan  10/07/1984 N KH1222X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.51 112 Khá

39 KH1332X035 Võ Huy Cường  02/03/1981 KH1332X1 Luật Từ xa 2.3 112 Trung bình

40 KL1332X088 Nguyễn Tân Xuyên  23/10/1986 KL1332X1 Luật Từ xa 2.29 112 Trung bình

41 LK1432X309 Nguyễn Trần Huỳnh Lan  12/10/1990 N LK1432X2 Luật Từ xa 2.46 112 Trung bình

42 MT1332X082 Nguyễn Thị Ngoan  17/12/1971 N MT1332X1 Luật Từ xa 2.53 112 Khá

43 TB1432X385 Chau Kim Siên  03/12/1985 TB1432X2 Luật Từ xa 2.07 112 Trung bình

44 UT1332X078 Võ Kim Vàng  16/02/1988 UT1332X1 Luật Từ xa 2.31 112 Trung bình

45 VL1322X011 Bùi Chí Hải  20/08/1982 VL1322X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.03 112 Trung bình

46 VL1332X053 Lê Bình Đạo  27/03/1988 VL1332X1 Luật Từ xa 2.08 112 Trung bình


